Mẫu số 01         
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2016
A. Một số thông tin về doanh nghiệp:
	1. Tên doanh nghiệp:

	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	3. Giấy đăng ký kinh doanh:                   Ngày cấp:            Nơi cấp:

	4. Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt:

	5. Số Điện thoại:                                  FAX:

	6. Vốn điều lệ:                               triệu đồng

Trong đó: Vốn góp của Nhà nước:                           triệu đồng

	7. Vốn Chủ sở hữu hiện có đến cuối quý:                          triệu đồng


 B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 
                                                                                                             Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối kỳ

	I. Tài sản ngắn hạn
	100-BCĐKT
	
	

	1. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110-BCĐKT
	
	

	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120-BCĐKT
	
	

	3. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi
	
	
	

	4. Hàng tồn kho
	140-BCĐKT
	
	

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	150-BCĐKT
	
	

	II. Tài sản dài hạn
	200-BCĐKT
	
	

	1. Tài sản cố định
	220-BCĐKT
	
	

	- Tài sản cố định hữu hình
	221-BCĐKT
	
	

	- Tài sản cố định vô hình
	227-BCĐKT
	
	

	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230-BCĐKT
	
	

	2. Bất động sản đầu tư
	240-BCĐKT
	
	

	3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250-BCĐKT
	
	

	Trong đó: - Đầu tư vào công ty con
	251-BCĐKT
	
	

	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259-BCĐKT
	
	

	III. Nợ phải trả
	300-BCĐKT
	
	

	1. Nợ ngắn hạn
	310-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Nợ quá hạn
	
	
	

	2. Nợ dài hạn
	330-BCĐKT
	
	

	IV. Nguồn vốn chủ sở hữu
	400-BCĐKT
	
	

	1. Vốn của chủ sở hữu
	410-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411-BCĐKT
	
	

	2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	
	
	

	V. Kết quả kinh doanh
	
	
	

	1. Tổng doanh thu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10-BCKQKD
	
	

	- Doanh thu hoạt động tài chính
	21-BCKQKD
	
	

	- Thu nhập khác
	31-BCKQKD
	
	

	2. Tổng chi phí
	
	
	

	3. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	50-BCKQKD
	
	

	4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
	60-BCKQKD
	
	

	II. Chỉ tiêu khác
	
	
	

	1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

  Trong đó: các loại thuế
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	
	
	

	3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)
	
	
	

	4. Tổng Quỹ lương
	
	
	

	5. Số lao động bình quân
	
	
	

	6. Tiền lương bình quân người/năm
	
	
	


(Gửi kèm báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan khác).

C. Phân tích đánh giá và kiến nghị các nội dung sau:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh: tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận ….những yếu tố thuận lợi và khó khăn .


2. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư…); tình hình đầu tư tài chính dài hạn…..


3. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.


4. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. 


5. Tình hình thực hiện các khoản thu như: thu từ bán cổ phần khi cổ phần hoá, thu từ bán tiếp cổ phần nhà nước, thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia….


6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.


7. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị , Hội đồng thành viên, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao…… 

8. Các nội dung khác……

Kiến nghị:
D. Lưu ý về tình hình tài chính của Doanh nghiệp (nếu có) :

Người đại diện

         (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN (NĂM 2016)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
	Chỉ tiêu
	Đầu kỳ
	Cuối kỳ
	Hệ số bảo toàn vốn

	A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:
	……..tr.đ
	……..tr.đ
	

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	

	2. Quỹ đầu tư phát triển
	
	
	

	3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	
	
	

	B. Tổng tài sản 
	……..tr.đ
	……..tr.đ
	

	C. Lợi nhuận sau thuế 
	X
	……..tr.đ
	

	D. Hiệu quả sử dụng vốn
	
	
	

	1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)
	X
	
	X

	2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)
	X
	
	X


Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ
	
	Người lập biểu
	(Tổng) Giám đốc doanh nghiệp

	
	(Ký)
	(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 5

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2016
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
	
	Có
	Không

	1. Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2. Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính và/hoặc trên hành chính, ...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v…) cho người lao động hay không?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4. Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	


Ghi chú: Doanh nghiệp trình bày cụ thể và giải thích các điểm đánh dấu “Không” 

	Người lập biểu
	(Tổng) Giám đốc doanh nghiệp

	(Ký)
	(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 6
BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
[Tên doanh nghiệp có vốn góp]:

[Năm [Kỳ] Báo cáo: năm 2016
1. Thông tin chung về doanh nghiệp có vốn góp:

- Các thông tin cơ bản:

…………………………………………………………………………………………………

- Vốn điều lệ

…………………………………………………………………………………………………

- Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo (về giá trị, tỷ lệ nắm giữ)

…………………………………………………………………………………………………

- Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp

+ Thành phần Hội đồng quản trị

…………………………………………………………………………………………………

+ Ban kiểm soát

…………………………………………………………………………………………………

+ Ban Điều hành

…………………………………………………………………………………………………

+ Người đại diện theo pháp luật

…………………………………………………………………………………………………

- Ngành nghề kinh doanh: 

…………………………………………………………………………………………………

2. Thông tin về người đại diện (số lượng người đại diện, danh sách người đại diện)

…………………………………………………………………………………………………

3. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Đánh giá của doanh nghiệp

…………………………………………………………………………………………………

4. Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Đánh giá tiến độ thực hiện dự án/ kế hoạch

…………………………………………………………………………………………………

Các vấn đề phát sinh

…………………………………………………………………………………………………

- Điều chỉnh mục tiêu

…………………………………………………………………………………………………

- Hiệu quả mang lại

…………………………………………………………………………………………………

5. Hiệu quả sử dụng vốn 
…………………………………………………………………………………………………

6. Cổ tức được chia

- Tỷ lệ cổ tức được chia: giá trị

…………………………………………………………………………………………………

- Số cổ tức thực nhận trong năm báo cáo

…………………………………………………………………………………………………

7. Vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp

…………………………………………………………………………………………………
	
	..., ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện ký


Mẫu số 6A
BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP KHÔNG CHI PHỐI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
Kỳ Báo cáo: Năm 2016
- Thông tin chung về doanh nghiệp

+ Vốn Điều lệ:

+ Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo:

Trong đó, vốn góp của công ty mẹ………… tỷ lệ nắm giữ………………………..

+ Người đại diện/Người quản lý….

- Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp

………………………………………………………………………………………………

- Cổ tức được chia của năm báo cáo (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: số tiền, tỷ lệ cổ tức được chia)

………………………………………………………………………………………………

- Cổ tức thực nhận trong năm báo cáo

………………………………………………………………………………………………

	
	..., ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện/ Người quản lý ký


Ghi chú: Chủ sở hữu lập Báo cáo Kết quả giám sát cho từng doanh nghiệp có vốn góp

